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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế năm 2020 

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 

22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thanh tra. 

Thực hiện Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Y tế, thông qua hoạt động 

thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính 

sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc 

phục kịp thời. 

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Y 

tế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về Y tế; bảo 

vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Yêu cầu 

- Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nội 

dung chính trong triển khai chấp hành pháp luật về Y tế. 

- Đảm bảo theo đúng tiến độ, nội dung đã đề ra và tăng cường sự phối hợp 

với các đơn vị liên quan để tránh sự chồng chéo trong tổ chức, thực hiện. 

- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các qui định, 

các kiến thức về y tế; kịp thời phát hiện những sai phạm trong quá trình sản 

xuất, kinh doanh và đề xuất với người có thẩm quyền xử lý theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

1. Triển khai kịp thời, hiệu quả 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh 

vực y tế đã được phê duyệt; thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có sự chỉ 

đạo của cấp trên và có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật, hoàn thành 

trên 80% các cuộc thanh tra, kiểm tra đã triển khai. 

2. Tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh 

thuộc thẩm quyền đạt trên 90%; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo 

về lĩnh vực y tế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. 
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3. Đôn đốc và tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực y tế có liên quan đến hoạt động của 

doanh nghiệp. Phấn đấu thực hiện hoàn thành trên 80% các quyết định, kết luận 

mới ban hành. 

4. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra và công tác viện thanh tra Y tế, 

cán bộ thanh tra của Thủ trưởng đơn vị tại các đơn vị trong ngành. 

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các 

đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế: khám bệnh, 

chữa bệnh; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; hóa chất, chế phẩm 

diệt côn trùng; Y tế dự phòng; Bảo hiểm y tế. 

6. Các vi phạm pháp luật phải được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; chủ 

động đề xuất với người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. 

III. NỘI DUNG CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Công tác thanh tra (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

1.1. Thanh tra Sở Y tế 

Trong năm 2020 dự kiến triển khai 02 cuộc thanh tra doanh nghiệp, cụ thể: 

(1) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập 

khẩu và kinh doanh thuốc, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, hóa chất chế phẩm diệt 

côn trùng và diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế (dự kiến 09 doanh 

nghiệp). Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc; Phạm vi thanh tra: Từ 

01/01/2019 đến thời điểm thanh tra; Thời gian tiến hành: Quý II/2019. 

(2) Thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện 

chính sách khám chữa bệnh BHYT đối với các đơn vị khám chữa bệnh ngoài 

công lập (dự kiến 14 Bệnh viện Đa khoa, Phòng khám Đa khoa). Thời hạn thanh 

tra: 30 ngày làm việc; Phạm vi thanh tra: Từ 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra; 

Thời gian tiến hành: Quý III/2019. 

1.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Năm 2020 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị chức năng triển khai 02 cuộc thanh tra chuyên ngành về ATTP với tổng 

số 24 doanh nghiệp, cụ thể: 

(1) Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng ăn 

uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn) thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp (dự 

kiến 14 doanh nghiệp). Thời hạn thanh tra: 30 ngày làm việc; Phạm vi thanh tra: 

06 tháng; Thời gian tiến hành: Quý II/2020. 

(2) Thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, nước đá 

dùng liền; sản xuất dụng cụ bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý theo phân cấp (dự kiến 10 doanh nghiệp). Thời hạn thanh tra: 20 ngày 

làm việc; Phạm vi thanh tra: 06 tháng; Thời gian tiến hành: Quý III/2020. 
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2. Công tác kiểm tra (Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2.1. Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai 02 cuộc kiểm tra 

chuyên ngành đối với các doanh nghiệp, gồm: 

(1) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế; bán buôn dược liệu, thuốc 

đông y, thuốc cổ truyền (dự kiến 10 doanh nghiệp). Thời hạn kiểm tra: 20 ngày 

làm việc; Phạm vi kiểm tra: Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra; Thời gian 

tiến hành: Quý II/2019. 

(2) Kiểm tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với các đơn 

vị khám chữa bệnh ngoài công lập (dự kiến 10 Phòng khám Đa khoa). Thời hạn 

kiểm tra: 20 ngày làm việc; Phạm vi kiểm tra: Từ 01/01/2019 đến thời điểm kiểm 

tra; Thời gian tiến hành: Quý III/2019. 

2.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, hậu kiểm 

chuyên ngành về ATTP đối với 110 doanh nghiệp. 

- Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm; kinh doanh dịch vụ 

ăn uống; sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực 

phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và phụ gia thực phẩm theo phân cấp trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Thời hạn kiểm tra, niên độ kiểm tra, thời gian tiến hành: Chi tiết tại phụ 

lục kèm theo. 

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Năm 2020 chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành 02 cuộc 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật. 

(1) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh 

lao động và sức khỏe người lao động đối với 60 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

- Thời hạn kiểm tra, niên độ kiểm tra, thời gian tiến hành: Chi tiết tại phụ 

lục kèm theo. 

(2) Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh nước ăn uống, sinh hoạt đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

- Thời hạn kiểm tra, niên độ kiểm tra, thời gian tiến hành: Chi tiết tại phụ 

lục kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi quản lý. 
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2. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai 

trên địa bàn để tránh trùng chéo theo kết quả xử lý trùng chéo của Thanh tra tỉnh 

và Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Thực hiện quy trình thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã đúng theo quy định của pháp luật hiện hành: Ban hành 

Quyết định thanh tra, kiểm tra; Xây dựng kế hoạch tiến hành; Tổ chức thanh tra, 

kiểm tra; Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; Kết luận thanh tra; đôn đốc thực 

hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra... định kỳ báo cáo kết quả 

của các đợt thanh tra, kiểm tra; kết luận thanh tra các đơn vị gửi về Sở Y tế (qua 

Thanh tra Sở) để tổng hợp và cáo cáo cấp trên theo quy định. 

4. Các đơn vị trong ngành, Phòng Y tế các huyện, thành phố; các phòng 

thuộc Sở chủ động cử cán bộ tham gia phối hợp với Thanh tra Sở, các đơn vị 

tuyến tỉnh trong triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra khi được trưng tập. 

5. Giám đốc Sở Y tế ủy quyền cho Thủ trưởng các đơn vị trong ngành 

được giao chủ trì các cuộc thanh tra, kiểm tra thông báo kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra đến đối tượng thanh tra, kiểm tra; chủ động ban hành văn bản phối hợp 

với đơn vị liên quan thuộc các ngành, địa phương trong triển khai các hoạt động 

thanh tra, kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng của hoạt động thanh tra, kiểm 

tra. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh vướng mắc chủ động liên hệ với 

Thanh tra Sở để tìm giải pháp kịp thời. 

6. Giao Thanh tra Sở Y tế kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động triển khai 

của các đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra đối với doanh nghiệp năm 2020. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai để tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc 

lĩnh vực Y tế quản lý năm 2020. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong ngành 

nghiêm túc triển khai./. 

 
Nơi nhận: 
- Lưu: VT, TTr. 

Bản điện tử: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Thanh tra tỉnh; 

- BHXH tỉnh; Cục thuế; Công an tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT; KH&ĐT; LĐTB&XH; Công 

Thương 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BQL các KCN tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; TT Kiểm nghiệm; 

- Chi cục ATVSTP, DS-KHHGĐ; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sinh 
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TỔNG HỢP CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA  

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SYT ngày      /01/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang) 

 

A. CÁC CUỘC THANH TRA 

I. THANH TRA SỞ Y TẾ 

TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung thanh tra 
Thời hạn 

thanh tra 

Phạm vi 

thanh 

tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

A 
Cuộc thứ 1: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thuốc, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, 

hóa chất chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

1 

Công ty TNHH TM 

&DV dược phẩm 

trang thiết bị dụng cụ 

y tế Hoàn Phát 

2400368627 

Số 41, đường Chợ 

Thương, phường Lê 

Lợi, thành phố Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

2 
Công ty TNHH dược 

phẩm Thành Giang 
2400103677 

Số 127 đường Huyền 

Quang, Phường 

Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

3 

Công ty TNHH 

thương mại và dược 

phẩm Khánh Sơn 

2400592153 

Số nhà 25 (sau UBND 

phường Dĩnh Kế), 

Khu dân cư mới số 2, 

Phường Dĩnh Kế, TP 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

4 

Công ty Cổ phần 

Dược vật tư  y tế 

Phan Anh 

2400422232 

Số 26, ngõ 55 đường 

Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Ngô Quyền, 

TP Bắc Giang, Bắc 

Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

5 

Công ty TNHH một 

thành viên dược phẩm 

BaLi 

 2400593735 

Thôn Đạo Ngạn 2, xã 

Quang Châu, huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

http://www.thongtincongty.com/company/c8393459-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-duoc-pham-khanh-son/
http://www.thongtincongty.com/company/c8393a87-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-duoc-pham-bali/
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TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung thanh tra 
Thời hạn 

thanh tra 

Phạm vi 

thanh 

tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

và diệt khuẩn TTKN, PYT 

6 

Công ty cổ phần 

thương mại dược 

phẩm Kinh Bắc 

2400426780 

Lô 121, Khu dân cư 

Bộ Chỉ huy quân sự, 

phường Dĩnh Kế, TP 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

7 

Công ty CP trang 

thiết bị y tế Hùng 

Mạnh 

2400529426 

Lô 52 (N7), dãy 4 

đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường 

Ngô Quyền, TP Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

8 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại và Dược 

phẩm Bách Thảo 

2400403504 

Số 335 đường Trần 

Nguyên Hãn, phường 

Thọ Xương, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

9 
Công ty cổ phần Gia 

Hưng Santerviet 
2400645422 

Số 141 đường Cả 

Trọng, phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, TPCN, hóa chất 

chế phẩm diệt côn trùng 

và diệt khuẩn 

01-03 

ngày 
01 năm Quý II 

Thanh 

tra Sở 

Chi cục 

ATVSTP, Chi 

cục DS-

KHHGĐ, CDC, 

TTKN, PYT 

B 
Cuộc thứ 2: Thanh tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chính sách khám chữa bệnh BHYT đối với các đơn vị khám 

chữa bệnh ngoài công lập 

I Các đơn vị triển khai độc lập: 13 đơn vị 

1 

Công ty cổ phần bệnh 

viện Hùng Cường - 

PKĐK 108 Hùng 

Cường 

2400483764 

Số nhà 108, đường 

Tuệ Tĩnh, Khu 5, thị 

trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

2 

Công ty CP đầu tư & 

thương mại Uyên Sơn 

- BVĐK Sơn Uyên 

2400654152 

Số 25-27 đường Lý 

Thường kiệt, thị trấn 

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

http://www.thongtincongty.com/company/c836ae5c-cong-ty-cp-thuong-mai-duoc-pham-kinh-bac/
http://www.thongtincongty.com/company/c8383f52-cong-ty-cp-thiet-bi-y-te-hung-manh/
http://www.thongtincongty.com/company/c8365370-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-va-duoc-pham-bach-thao/
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TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung thanh tra 
Thời hạn 

thanh tra 

Phạm vi 

thanh 

tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

3 

Phòng khám Đa khoa 

Bắc Thăng Long - 

Công ty TNHH Y, 

dược Bắc Thăng 

Long 

2400645077 

Số 336 khu Lê Lợi 

Thị trấn Chũ, huyện 

Lục Ngạn, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

4 

Phòng khám Đa khoa 

Anh Quất - Công ty 

TNHH bệnh viện Anh 

Quất 

2400763659 

Bến xe khách khu Đồi 

Đỏ, thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân 

Yên, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

5 

Công ty TNHH một 

thành viên Bệnh viện Y 

học cổ truyền Lan Q 

2400446917 

Khu cảng Á Lữ, Trần 

Phú, thành phố Bắc 

Giang 

 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

6 

Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hà Nội Bắc 

Giang - CN Công ty 

CP y dược Tân 

Trường Sinh 

2400409506-

001 

Tổ dân phố Phú Mỹ 3, 

phường Dĩnh Kế, TP 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

7 

Bệnh viện tư nhân 

chuyên khoa Mắt 

Quốc tế DND Bắc 

Giang - CN Công  ty 

CP đầu tư Y tế Hà 

Nội - Sài Gòn 

 

2400496435-

001 

 

Lô YT, Khu dân cư 

phía Nam, Phường 

Dĩnh Kế, Thành phố 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

8 

Công ty CP y tế 

phòng khám đa khoa 

Tân Dân 

2400489519 

Thôn Phố Tân An, xã 

Tân An, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

9 

Phòng khám Đa khoa 

Quốc tế An Việt - CN 

Công ty cổ phần y tế 

Tâm Phúc 

2400494773-

001 

Số 139 + 141 đường 

Cần Trạm, Thị Trấn 

Vôi, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

https://doanhnghiepmoi.vn/company/BeNH-VIeN-DA-KHOA-QUoC-Te-Ha-NoI-BaC-GIANG-CHI-NHaNH-CoNG-TY-CP-Y-DuoC-TaN-TRuoNG-SINH-09506-001.html
https://thongtindoanhnghiep.co/2400489519-cong-ty-co-phan-y-te-phong-kham-da-khoa-tan-dan
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TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung thanh tra 
Thời hạn 

thanh tra 

Phạm vi 

thanh 

tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

10 

Phòng khám Đa khoa 

Đức Giang - Hà Nội, 

Công ty TNHH Đức 

Giang - Hà Nội 

2400845319 

Thôn Mồ, Xã Đức 

Giang, Huyện Yên 

Dũng, Tỉnh Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

11 

Phòng khám Đa khoa 

khu công nghiệp Việt 

Yên - CN Công ty 

TNHH Đức Hải Bắc 

Giang 

2400838985-

001 

Thôn Hùng Lãm 2, Xã 

Hồng Thái, Huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB, chính 

sách BHYT 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

12 

Phòng khám Đa khoa 

Công Vĩnh - Công ty 

CP bệnh viện quốc tế 

Công Vĩnh 

2400848581 

Khu 4, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh 

Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB 

01-03 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

13 

Công ty TNHH 

phòng khám đa khoa 

Thiên Phúc Bắc 

Giang 

2400846520 

Ngã tư Quán Rãnh, 

thôn Rãnh, xã Tự Lạn, 

huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật 

trong KBCB 

01-03 

ngày 
01 năm Quý III 

Thanh 

tra Sở 

BHXH tỉnh, 

NVY, QLHN, 

Phòng Y tế 

II Các đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai: 01 đơn vị 

1 
Bệnh viện ĐK tư 

nhân Sông Thương 
2400291653 

Đường Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, TP 

Bắc Giang 

Sở Y tế: Chấp hành 

pháp luật trong 

KBCB, chính sách 

BHYT. Sở TN&MT: 

Luật môi trường 

01-05 

ngày 
01 năm Quý III 

Sở Y tế 

(Thanh 

tra Sở) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

II. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

TT Tên doanh nghiệp MSDN Địa chỉ 
Nội dung 

thanh tra 

Thời 

hạn 
Niên độ 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

1 

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trung 

Dũng 

2400496788 

Xóm 7, xã Tăng 

Tiến, huyện Việt 

Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

2 Công ty TNHH dịch vụ 2400774957 Thôn Yên Khê, xã Điều kiện ATTP đối  01 ngày 01/01/2020-  Chi cục CDC 

http://www.thongtincongty.com/company/c83d1147-cong-ty-tnhh-y-te-duc-giang-ha-noi/
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TT Tên doanh nghiệp MSDN Địa chỉ 
Nội dung 

thanh tra 

Thời 

hạn 
Niên độ 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thành Đạt Song Khê, TP. Bắc 

Giang 

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

30/6/2020 01/4/2020-

30/6/2020 

ATVSTP 

3 

Công ty TNHH Thành 

Công HPT- Chi nhánh 

Bắc Giang 

2300834264-

005 

Tầng 5, lô 15+16+17 

đường thanh Niê, 

phường Dĩnh Kế, TP 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

4 
Công ty TNHH HT 

Vina Tech 
2400787201 

412 Thân Nhân 

Trung, TT Bích 

Động, Việt Yên, BG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

5 
Công ty TNHH DV và 

TM Thủy Tiên 
2400810845 

Cụm Công nghiệp 

 song Khê- Nội 

Hoàng, Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

6 
Công ty TNHH DV 

 ăn uống Lanh Ngọc 
2400766120 

Tổ dân phố Quán  

Trắng, TT Tân Dân, 

Yên Dũng, Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

7 
Công ty TNHH TM  

và DV Huệ Sĩ 
2400838978 

Thôn Quyết Tiến, Xã 

Tiền Phong, Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

8 
Công ty TNHH 

TM&DV Nam Huế 
2400847669 

Thôn Bình An, Xã 

Tiền Phong, huyện 

Yên Dũng, Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

9 
Công ty TNHH Promise 

on VN 

 

 

2300884272-

002 

Khu đô thị Đình 

Trám, Sen Hồ, xã 

Hồng Thái, huyện 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

10 
Công ty cổ phần  

Trung Bắc Vân Trung 
2400789086 

Lô CN 01; KCN Vân 

Trung, Việt Yên, Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/10/2019 

31/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

CDC; 

BQLKCN 
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TT Tên doanh nghiệp MSDN Địa chỉ 
Nội dung 

thanh tra 

Thời 

hạn 
Niên độ 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

11 
Công ty TNHH Sao 

Việt 
2400804922 

KCN  Song Khê 

Nội Hoàng, TP BG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

CDC; 

BQLKCN 

12 
Công ty TNHH Minh 

Thành 
2400735820 

Cụm Công nghiệp 

 song Khê- Nội 

Hoàng, Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

CDC; 

BQLKCN 

13 
Công ty  TNHH MTV 

Đức Thủy 
2400483299 

Số 19, đường Hoàng 

Văn Thái, Thị Trấn 

Thắng, Hiệp Hòa 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

CDC; 

BQLKCN 

14 

Công ty TNHH ăn uống 

Hoàng Minh- Chi nhánh 

HT Vina 

0106029464-

001 

Thôn Đồng Giót, xã 

Bắc Lý, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020- 

30/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

15 
Công ty TNHH  

Trọng Tín 
2400503876 

Số 6, ngõ 67, Khu 

phố 5, P. Thọ 

Xương, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất nước đá 

dùng liền 

01 ngày 
01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

16 
Công ty TNHH MTV  

Hùng Đạt 
2400450504 

Thôn Song Khê, xã 

Song Khê, TP. Bắc 

Giang,  Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

17 

Công ty CP Sản xuất 

Dịch vụ Thương Mại 

Tân Hoàng Phúc 

2400568288 

Xóm Nguộn, xã 

Dình Trì, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

18 
Công ty TNHH Đầu tư 

SX&TM Vinh Phúc 
2400847683 

Thôn Phấn Sơn, xã 

Đồng Sơn, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang; 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

19 
Công ty TNHH Thanh 

Quyến 
2400557864 

Tân Dân, Bắc Lý, 

Hiệp Hòa; Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

20 
Công ty TNHH Duy 

Kiên 
2400438070 

Xóm 1, xã Vân 

Trung, Việt Yên; 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp MSDN Địa chỉ 
Nội dung 

thanh tra 

Thời 

hạn 
Niên độ 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

21 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Trần Hà 

Giang 

2400263864 

Thôn Trung, Nghĩa 

Trung, Việt Yên,  

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

22 
Công ty CP Vạn Xuân 

27-7 
2400389289 

Dốc Bụt, Tiểu khu 6, 

TT Neo , Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất NUĐC 
01 ngày 

01/01/2020-

30/6/2020 

 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

23 
Công ty Đầu Tư thương 

mại sản xuất An Sinh 
2400358971 

Lô số 10, KCN  

Đình Trám, Việt 

Yên, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất bao bì 

thực phẩm 

01 ngày 
01/01/2020-

30/6/2020 

 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

CDC; 

BQLKCN 

24 
Công ty TNHH Hoa Hạ 

Việt Nam 
2400291195 

Lô A 1,2 Khu CN 

Đình Trám, Việt 

Yên, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối 

với sản xuất bao bì 

thực phẩm; dịch vụ ăn 

uống 

01 ngày 
01/01/2020-

30/6/2020 

 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

CDC; 

BQLKCN 

* Ghi chú:  “CDC”: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

B. CÁC CUỘC KIỂM TRA, HẬU KIỂM 

I. PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN, SỞ Y TẾ 

TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung kiểm tra  
Thời hạn 

kiểm tra 

Phạm vi 

kiểm tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

A 
Cuộc thứ 1: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế; bán 

buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc cổ truyền: 10 đơn vị 

1 

Công ty cổ phần 

thương mại dược 

phẩm Bình Minh 

2400548267 

Số nhà 570, Đ. Lê 

Lợi, P. Hoàng Văn 

Thụ, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

2 

Công ty TNHH MTV 

đầu tư tương mại và 

dịch vụ Blue 

2400563321 

Số nhà 187, đường 

Nguyễn Khuyến, 

phường Dĩnh Kế, TP 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

3 Công ty cổ phần 2400509238 Số nhà 828, Đ. Lê Chấp hành các quy định của 01-02 01 năm Quý II Phòng NVD, 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung kiểm tra  
Thời hạn 

kiểm tra 

Phạm vi 

kiểm tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

dược Bagipharm Lợi, P. Hoàng Văn 

Thụ, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

ngày QLHN 

YDTN 
TTKN, 

PYT 

4 
Công ty TNHH Thủy 

Khanh 
2400376667 

Số nhà 234, Đ. Lê 

Lợi, P. Hoàng Văn 

Thụ, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

5 

Công ty TNHH dược 

phẩm Quốc tế Tâm 

Đức 

 

2400759807 

Lô số 01,02, OL 5.3, 

đường Đào Toàn Mân, 

khu dân cư Song Khê, 

Xã Song Khê, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

6 
Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Sen Việt 
2400628508 

Số nhà 145, đường Cả 

Trọng, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

7 

Công ty Cổ phần 

thương mại Dược 

phẩm Tuấn Anh 

2400649480 

Thôn Thành Công, xã 

Tiền Phòng, huyện 

Yên Dũng, Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, vật tư y tế. 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

8 

Chi nhánh Công ty 

Cổ phần đầu tư Quốc 

tế Việt Á 

0104563656-

001 

Thôn Vân Cốc 3, xã 

Vân Trung, huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong bán buôn 

dược liệu, thuốc đông y 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

9 

Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu dược liệu 

Việt Nam 

 

0401776696 

Cụm Công Nghiệp 

Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong bán buôn 

dược liệu, thuốc cổ truyền 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

10 
Công ty Cổ phần 

dược liệu Ngọc Minh 
2400818308 

Thôn Đầm Lác, xã 

Việt Ngọc, huyện Tân 

Yên, Bắc Giang 

Chấp hành các quy định của 

pháp luật trong bán buôn 

dược liệu 

01-02 

ngày 
01 năm Quý II 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

NVD, 

TTKN, 

PYT 

B Cuộc thứ 2: Kiểm tra chấp hành pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh đối với các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung kiểm tra  
Thời hạn 

kiểm tra 

Phạm vi 

kiểm tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

I Các đơn vị triển khai độc lập: 08 đơn vị 

1 

Phòng khám Đa khoa 

chất lượng cao Tân 

Mỹ - Công ty TNHH 

PKĐK chất lượng cao 

Tân Mỹ 

2400640103 

Đường Thân Nhân 

Trung, xã Tân Mỹ, TP 

Bắc Giang, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

2 

Phòng khám Đa khoa 

Tâm Đức - Công ty 

cổ phần Y Dược Tâm 

Đức 

2400738204 

Số nhà 05, phố Thanh 

Xuân, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam, 

Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

3 

Phòng khám Đa khoa 

chất lượng cao Bố Hạ 

- Công ty cổ phần y 

tế Tâm Phúc 

2400494773 

Thôn Đồng Quán, xã 

Bố Hạ, huyện Yên 

Thế, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

4 

Phòng khám Đa khoa 

chất lượng cao Bích 

Động - Chi nhánh 

Công ty CP Y tế 

Nham Biền 

2400622418-

001 

Đường Nguyên Hồng, 

thị trấn Bích Động, 

huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

5 

Phòng khám Đa 

khoa Quốc tế Bạch 

Mai - Công ty cổ 

phần dịch vụ y tế 

Quốc tế Bình An 

2400817223 

Thôn Mỹ Hưng, xã 

Tân Hưng, huyện 

Lạng Giang, Bắc 

Giang 

 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

6 

Phòng khám Đa khoa 

103 - Công ty CP Y 

tế Minh Châu 

2400845301 

đường Nguyễn Văn 

Ty, khu phố 1, thị trân 

Bích Động, huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

7 

Phòng khám Đa khoa 

Y cao Hà Nội - Công 

ty cổ phần y dược 

2400774516 

Phố Bằng, xã Nghĩa 

Hòa, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Nội dung kiểm tra  
Thời hạn 

kiểm tra 

Phạm vi 

kiểm tra 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối 

hợp 

Bằng An Y tế 

8 

PKĐK Sông Thương 

- Chi nhánh Công ty 

TNHH Bệnh viện Đa 

khoa Sông Thương 

Bắc Giang 

2400291653-

001 

Số 274, đường Hoàng 

Văn Thụ, P. Hoàng 

Văn Thụ, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Chấp hành pháp luật trong 

khám bệnh, chữa bệnh 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Phòng 

QLHN 

YDTN 

Phòng 

NVY, 

Phòng 

Y tế 

II Các đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai: 02 đơn vị 

1 

Phòng khám đa khoa 

Bảo Minh - Công ty 

cổ phần Y tế Bảo 

Minh 

2400399262 

Tòa nhà 4C, đường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Sở Y tế: Chấp hành pháp 

luật trong khám bệnh, 

chữa bệnh. Sở KH&CN: 

Kiểm tra việc chấp hành 

quy định pháp luật về đo 

lường 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Sở Y tế 

(Phòng 

QLHN 

YDTN) 

Sở 

KH& 

CN 

2 

Phòng khám Đa khoa 

Thăng Long - Công 

ty cổ phần Y tế 108 

Thăng Long 

2400816540 

Số 308, phố Bình Minh, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện 

Lục Nam, Bắc Giang 

Sở Y tế: Chấp hành pháp 

luật trong khám bệnh, 

chữa bệnh. BHXH tỉnh: 

Kiểm tra việc đóng 

BHXH, BHTN, BHYT và 

việc thực hiện chế độ, 

chính sách BHXH 

01-02 

ngày 
01 năm Quý III 

Sở Y tế 

(Phòng 

QLHN 

YDTN) 

BHXH 

tỉnh 

II. CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1 

Địa điểm kinh doanh 

công ty TNHH 

Jolibee 

0312547655-

002 

Địa điểm kinh doanh 

tại: Số 224, đường Lê 

Lợi, P.Hoàng Văn 

Thụ, TP BG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

2 Địa điểm kinh doanh  Big C Bắc Giang, xã Điều kiện ATTP đối  01 01/7/2019- 02/01/2020- Chi cục CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

công ty TNHH 

Jollibee Bắc Giang 2 

Tân Tiến, TP. Bắc 

Giang 

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

ngày 31/12/2019 31/03/2020 ATVSTP 

3 
Công ty TNHH 

Thắng Lợi 
2400101486 

Đ/c KD: Nhà hàng 

Sông Thương tại 

Trung tâm phát hành 

và chiếu bóng Bắc 

Giang -  TP.Bắc 

Giang,  

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

4 

Công ty Cổ phần 

Bầu Trời Xanh Bắc 

Lạng 

2400488522 

số 01, đường Nguyễn 

Khắc Nhu, P. Ngô 

Quyền, TP Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

5 

CN Công ty TNHH 

xây dựng và thương 

mại Đức Hoan 

 

 

2400408492 

Địa điểm kinh doanh: 

đường Hoàng Văn 

Thụ, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang. 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

6 

Công ty TNHH  

Thương mại Xiang 

He 

2400839019 

Số 20, khu nhà Hải 

An 2, đường Cả 

Trọng, P. Hoàng Văn 

Thụ, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

7 

Công ty TNHH Kinh 

doanh Tổng hợp 

Khanh Hưng 

2400284504 

Đường Giáp Hải, xã 

Dĩnh Kế; TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

8 
Công ty TNHH TM 

Đỗ Ngân 
2400827486 

155, Trần Đăng 

Tuyển, P. Trần 

Nguyên Hãn, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

9 Công ty TNHH DV 2400833345 Số 42,43 đường Thân Điều kiện ATTP đối  01 01/7/2019- 02/01/2020- Chi cục CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

 nhà hàng Mir Đức Luận, P.Ngô 

Quyền, TP Bắc 

Giang, Bắc 

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

ngày 31/12/2019 31/03/2020 ATVSTP 

10 

Quán Cơm nương- 

Công ty TNHH Win 

Time 

2400852098 

Số 83, đường Nguyễn 

Văn Cừ, P. Hoàng 

Văn Thụ, TP. Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

11 
Công ty cổ phần tập 

đoàn M-Food Vina 
2400862297 

Số 621 đường Lê 

Lợi, Phường Dĩnh 

Kế, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

12 
Công ty CP TM và 

DV Sen Palace 
2400765977 

Số 01, đường Hùng 

Vương, P.Hoàng Văn 

Thụ, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/7/2019- 

31/12/2019 

02/01/2020-

31/03/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

13 

Công ty TNHH Một 

thành viên 

BAHACO 

2400630874 

Thôn Trung Hòa, xã 

Mai Trung, huyện 

Hiệp Hòa 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

NUĐC 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

14 
Công ty TNHH 

Rượu, NGK HABA 
2400364051 

Số 3, Trần Nguyên 

Hãn, Trần Nguyên 

Hãn, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

NUĐC 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

15 

Công ty TNHH 

MTV KĐV Tuấn 

Bắc Hà 

2400649995 

Thô Nhân Lễ, Song 

Mai, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

NUĐC 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

16 
Công ty TNHH Hiệp 

Chào 
2400854338 

Thôn Hố Mị, Xã 

Cẩm Lý, Lục Nam,  

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

NUĐC 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

17 
Công ty TNHH An 

Quang Hưng 
2400607226 

Lô số 1, Cụm CN 

Thọ Xương, P. Thọ 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Xương, TP Bắc 

Giang 

bao bì thực phẩm 

18 

Pure water-  Chi 

nhánh công ty CP  Y 

dược Tân Trường 

Sinh 

2400409506-

003 

Khu vườn Tùng, Tiền 

Phong, Yên Dũng 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

NUĐC 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

19 
Công ty TNHH TP 

Đức Toàn Phát 
2400861938 

mượn bếp của Cty 

TNHH Wintex  Lô S, 

KCN Quang Châu, 

Việt Yên; Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

20 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và ăn uống Linh 

Sơn 

2400842124 

Thôn Hoàng Mai3, 

xã Hoàng Ninh, Việt 

Yên, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

21 

Công ty TNHH 

MTV TMDV Minh 

Hiếu 

2400856254 

Phố Phúc Lâm, Xã 

Hoàng Ninh, Việt 

Yên,  Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

22 

Công ty TNHH 

thương mại Đức 

Thắng- 

2400744769 

số 458+460, đường 

Lê Lợi, phường 

Hoàng Văn Thụ, TP 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

23 

Công ty TNHH SX 

và cung cấp DV Hà 

Thành 

2400336304 

Lô 09, 10- Khu đô thị 

mới Đình Trám, Sen 

Hồ, xã Hồng Thái, 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

24 Công ty CP TitaPlus 2400850936 

Căng tin trường Đại 

học nông lâm, thôn 

Nông Lâm, xã Bích 

Sơn, huyện Việt Yên, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019 

31/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

25 Công ty TNHH Nhật 2400868193 Thôn Nội Ninh, xã Điều kiện ATTP đối  01 01/10/2019 01/4/2020- Chi cục CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Minh Bắc Giang Ninh Sơn , Việt Yên với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

ngày 31/6/2020 30/6/2020 ATVSTP 

26 
Công ty TNHH và 

DV Bảo Linh 
2400864777 

Thôn 8, xã Việt Tiến, 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019 

31/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

27 
Công ty TNHH 

HHA Vina 
2400860638 

Thôn Đông, TT Bích 

Động, Việt Yên, Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019 

31/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

28 
Công ty TNHH Anh 

Việt Trung 
2400372013 

Thôn Kép 11, Hương 

Sơn, Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019 

31/6/2020 

01/4/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

29 

Chi nhánh tổng công 

ty công nghiệp ô tô 

Việt Nam - Nhà máy 

ô tô Đồng Vàng I 

0100104429-

004 

Khu CN Đình Trám, 

xã Hoàng Ninh, Việt 

Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

30 
Công ty TNHH cơ 

khí mạ Thiên Đông 
2400546887 

 

Lô B4, Khu A KCN 

Song Khê - Nội 

Hoàng,TP BG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

31 
Cty TNHH Fuhong 

Precicon Component 
2400373024 

KCN Đình Trám, 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

32 
Công ty TNHH 

Yokoi Mould VN 
2400402437 

Lô D5, D6, KCN 

Đình Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

33 
Công ty TNHH điện 

tử TESUNG 
2400738518 

Lô C2, Khu CN Đình 

Trám, huyện Việt 

Yên, Bắc Giang. 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

34 
Công ty TNHH 

Cheong San food 
2400763793 

 

Lô B4 KCNSong 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 
01 ngày 

01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Vina Khê - Nội Hoàng, TP 

BG 

vụ ăn uống 

35 
Cty TNHH Chulwoo 

Vina 
2400767519 

KCN Song Khê, Nội 

Hoàng, TPBG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

36 
Công ty TNHH  

Sung Woo Vina 
2400397875 

Lô B10, B12, KCN  

Đình Trám,Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

37 
Công ty TNHH 

 ShinSung Vina 
2400516064 

Lô B1, KCN  Song 

Khê-Nội Hoàng, TP 

BG. 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

38 
Công ty TNHH 

Jeong Kwan Vina 
2400793205 

Lô CN-01, KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

39 
Công ty TNHH  

BIRZ Việt Nam 
2400604948 

Lô C6, C7 Khu CN 

Đình Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

40 

Chi nhánh Công ty 

CP cà phê hòa tan 

Trung Nguyên tại 

Bắc Giang xưởng 

đóng gói 

3700544850-

002 

Lô B2, KCN  Quang 

Châu, Việt Yên. 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/01/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/6/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

41 
Công ty TNHH Si 

Flex Việt Nam 
2400702487 

Lô A, KCN Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

42 
Công ty TNHH Lens 

Việt Nam 
2400816526 

Lô S, KCN Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

43 
Công ty TNHH  

Điện tử T&H 
2400611649 

Lô C17, KCN Đình 

Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 
01 ngày 

01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

vụ ăn uống 

44 

Công ty TNHH New 

Wing Interconnect 

tachnology Bắc 

Giang 

2400760023 
KCN Vân Trung, 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

45 
Công ty TNHH 

Huyn-Bo Vina 
2400709563 

Đ.Vàng, KCN Đinh 

Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

46 
Công ty TNHH 

MTV TL Trung Việt 
2400618901 

Lô D12,13 KCN 

Đình Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

47 
Công ty TNHH Việt 

Nam Sunergry 
2400766240 

Lô III-Đồng Vàng, 

KCN Đình Trám, xã 

Hoàng Ninh Việt 

Yên, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

48 

Công ty TNHH Điện 

tử Sung Jin Việt 

Nam 

2400640417 
Lô FJ 05, KCN Song 

Khê, Nội Hoàng 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

49 
Cty TNHH Dawon  

vina 
2400579963 

Lô FJ,08 Khu công 

nghiệp Song Khê,Nội 

Hoàng phía Nam, 

huyện Yên Dũng 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/4/2020-

30/9/2020 

01/7/2019-

30/9/2019 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

50 

Công ty TNHH 

Trina Solar (Việt 

Nam) Science & 

Technology 

2400798443 
Lô CN06, KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

51 
Công ty TNHH 

Risun Việt Nam 
2400748001 

Lô CN 05, KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

52 Công ty TNHH Smart 2400711548 Lô CN 03  KCN Vân Điều kiện ATTP đối  01 ngày 01/1/2020 01/7/2020- Chi cục BQL các KCN 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

shirts Garments 

Manufacturing B.Giang 

Trung, Việt Yên với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

30/6/2020 30/9/2020 ATVSTP tỉnh; CDC 

53 

Công ty TNHH 

Dongsan Precision 

Vina 

2400742916 
Lô CN 05, KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

54 

Công ty TNHH 

JUFENG New 

Materials Việt Mam 

2400867376 

Lô N 9N-1) KCN 

Quang Châu, Việt 

Yên; 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/1/2020 

30/6/2020 

01/7/2020-

30/9/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

55 

Công ty cổ phần hóa 

dược và công nghệ 

sinh học Biogreen - 

Chi nhánh tại Bắc 

Giang 

0106388230-

001 

Xóm Chẽ, Xã Phồn 

Xương,  Yên Thế, 

Bắc giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

56 

Công ty TNHH TM 

Dược Quốc Tế 

Beemax  Pharma 

2400835208 

Số nhà 60, xóm Bắc, 

xã Song Khê, TP.Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

57 

Công ty CP thương 

mại dược phẩm 

EUROMED 

CORPORA TION 

 

 

2400834613 

Số 1279 đường 

Hoàng Hoa Thám, tổ 

3, khu 34, xã Song 

Mai, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

58 
Công ty TNHH 

TM&DV HTCPT 

 

 

2400826193 

ố 43, ngõ 102,  

Huyền Quang, P. 

Hoàng V. Thụ, TP. 

Bắc Giang, Bắc 

Giang, 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

59 

Công ty TNHH 

Thương mại và dược 

phẩm Hà Hòa 

 

 

2400844883 

Số nhà 36, Phố Mỹ 

Độ, Tổ dân phố số 2, 

Phường Mỹ Độ, TP. 

Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

60 

Công ty CP Dược 

Hoàng Kim - Gold 

Care Korea 

2400850580 

Số 16, ngõ 445, 

đường Lê Lợi, 

P.Hoàng Văn Thụ, 

TPBắc Giang, BG 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

61 

Công ty TNHH sản 

xuất và dịch vụ 

thương mại Tùng 

Anh 

 

 

2400828916 

Số 48, tổ dân phố 

Trại Bắc, P. Xương 

Giang, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

62 

Công ty TNHH Phát 

triển và Thương mại 

Bắc Thái 

 

 

2400858501 

Số 12, tổ dân phố 

Phú Mỹ 3,P. Dĩnh 

Kế, TP Bắc Giang, 

Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

63 
Công ty TNHH Bảo 

Trang ACADEMY 
2400853052 

Số 31 đường Cả Trọng, P. 

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang. 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

64 

Công ty TNHH  

TNHH NGÂN 

KIỀU PHARMA 

2400818731 

Số 02, ngõ 122, Hà 

Vị 1, p.Thọ Xương, 

TP Bắc Giang, Bắc 

Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

65 

Công ty TNHH 

Thương mại 

HEALTHY VINA 

2400860860 

Số 05, đường Lê Lợi, 

P. Trần Phú, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

66 
Công ty TNHH 

MAIPHARCO 
2400834557 

Thôn My Điền 2, 

Hoàng Ninh, Việt 

Yên, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

67 

Công ty TNHH 

Thương mại Tổng 

hợp Lan Chi 

2400821572 

Hà Thượng, Thượng 

Lan, Việt Yên, Bắc 

Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

68 
Công ty TNHH 

Global Health Life 
2400789921 

Thôn Mạc 1, Xã 

Phồn Xương, Yên 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thế, Bắc Giang 

69 

Công ty TNHH 

thương mại Thảo 

dược Sao Mai 

0107930872 

Thôn An Lập- Xã 

Ngọc Lý- Tân Yên- 

Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

70 

Công ty TNHH 

Thương mại và Phát 

triển Bảo Minh 

2400845090 

Thôn Chính, xã Hồng 

Giang, Lục Ngạn, 

Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

71 

Công ty TNHH 

Đông dược Đức 

Toàn 

2400833747 

Thôn Giếng, Xã 

Khám Lạng, Lục 

Nam, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

72 
Công ty TNHH 

Thảo dược Vifa 
2400824301 

Km7+500 quốc lộ 31 

phố Đại Lâm, Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

73 
Công ty CP 

Vinacopharm 
2400824301 

Số 5, ngõ 18, tổ dân 

phố 4, phường Mỹ 

Độ, TP Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

74 
Công ty TNHH 

Thảo Dược số 1 
2400816484 

Thôn Đường, xã Đức 

Giang, Yên Dũng,  

Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

75 
Công ty TNHH 

MTV Baphacco 
2400740588 

Lô C2-I, cụm CN 

Thọ Xương, P Thọ 

Xương, TP.Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Việc chấp hành các 

quy định về ATTP 
01 ngày 

01/4/2020- 

30/9/2020 

01/10/2020-

31/12/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
CDC 

76 

Cty TNHH Jin 

Heung Metal Vina 

 

2400821477 

Lô đất D1-D2 Khu 

công nghiệp Đình 

Trám, Xã Hoàng 

Ninh, huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 6 tháng Quý II/2020 
Chi cục 

ATVSTP 
Liên đoàn lao 

động tỉnh 

77 
Công ty TNHH 

Youngone Bắc 
2400598268 

Lô C14,15, KCNĐT, 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 
01 ngày 6 tháng Quý II/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
Sở 

LĐTB&XH 



 24 

TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Giang vụ ăn uống 

78 
Cty TNHH 

Ethertronics Vina 2 
2400831570 

Lô CN-07, KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 6 tháng 
Quý 

II/2020 

Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh 

79 
Công ty TNHH 

MTV Moa Tech 
2400571971 

Lô C1, KCN Đình 

Trám,Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 6 tháng Quý II/2020 
Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh 

80 
Công ty TNHH 

MTV Suối bia 
2400623475 

Thôn Đức Nghiêm, 

Ngọc Sơn, Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 06 tháng 
Quý 

II/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

Chi cục thuế 

huyện Hiệp 

Hòa 

81 

Công ty CP lương 

thực Hà Bắc - Chi 

nhánh Yên Dũng 

2400289460-

011 

Tiểu khu 5, TT Neo, 

Yên Dũng;, Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP 

đối với sản xuất 

NUĐC 

01 ngày 6 tháng 
Quý 

II/2020 

Chi cục 

ATVSTP 

Cục QL thị 

trường Bắc 

Giang 

82 
Công ty TNHH 

Sejong Wise Vina 
2400809180 

Lô CN 17, KCN 

 Vân Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 6 tháng Quý II/2020 
Chi cục 

ATVSTP 
BQL các KCN 

tỉnh; CDC 

83 

Công ty TNHH khoa 

học kỹ thuật năng 

lượng mặt trời 

Boviet 

2400648303 

Lô B5,6, KCN Song 

Khê - Nội Hoàng, TP 

BG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

84 
Công ty TNHH JA 

Solar Việt Nam 
2400807049 

Lô G, KCN Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

85 

Công ty TNHH 

Luxshare ICT(Việt 

Nam) 

2400801174 
Lô E, KCN Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

86 
Công ty TNHH 

Italisa Việt Nam 
2400395684 

Lô B5, B6, KCN 

Song Khê- Nội 

Hoàng, TP BG; 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

87 
Cty TNHH Younyi 

Electronics Vina 
2400789456 

FJ24 khu công 

nghiệp Song Khê- 

Nội Hoàng phía 

Nam, xã Tiền Phong, 

huyện Yên Dũng 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

88 
Công ty TNHH Ce 

Link Việt Nam 
2400853729 

Lô FJ 25, KCN Song 

Khê, nội Hoàng 

( phía Nam) xã Tiền 

Phong, Yên Dũng 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

89 
Công ty TNHH 

U - Tech Vina 
2400779352 

Lô CN-16, KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

90 
Công ty TNHH 

WonJin Vina 
2400764807 

Lô CN16, KCN Vân 

Trung 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

91 
Cty TNHH LY Việt 

Nam 
2400838819 

Lô Q, KCN Quang 

Châu, Việt Yên; 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

92 
Công ty TNHH Điện 

tử TEANG VN 
2400436771 

KCN Đình Trám, 

huyện Việt Yên , Bắc 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 
01 ngày 

02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Giang vụ ăn uống BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

93 
Công ty TNHH 

KCD 
2400850100 

Lô 01-1, KCN Song 

Khê, nội Hoàng (phía 

Nam) xã Tiền Phong, 

Yên Dũng 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

94 

Cty THHH 

SAMEUN 

Electronics Vina 

2400843907 

Lô FJ 16 F17, KCN 

Song Khê, nội Hoàng 

(phía Nam) xã Tiền 

Phong, Yên Dũng 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

95 

Công ty TNHH  

công nghệ điện tử 

JSE VN 

2400860451 

Lô CN-15 (Thuê 

xưởng của công ty 

TNHH LongTao 

Vina), KCN Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

96 

Công ty TNHH 

Nano Heightech 

Việt Nam 

2400787466 

Lô FJ 06, KCN Song 

Khê, Nội Hoàng, 

TPBG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

97 
Công ty TNHH Gwang 

Shin Vina 
2400806020 

Đồng Vàng, khu CN 

ĐinhTrám, ViệtYên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 
BHXH tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

98 
Cty TNHH sản xuất 

SANWA Việt Nam 
2300659534 

Lô E1, E2, KCN 

Đinh Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở LĐTB 

&XH 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

KCN tỉnh; 

CDC 

99 Công ty CP Sunpla 2400582726 
Lô E1, E2 KCN Đình 

Trám, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở LĐTB 

&XH 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

100 
Công ty TNHH 

Bluway Việt Nam 
2400602700 

 

Lô CN17 KCN Vân 

Trung, Việt Yên, Bắc 

Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở LĐTB 

&XH 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

101 
Công ty TNHH Sam 

Kwang Vina 
2400838093 

Lô u, KCN Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở LĐTB 

&XH 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

102 
Công ty TNHH 

 Jeil-Tech Vina 
2400760753 

Lô CN 10, KCN Vân 

Trung - Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở LĐTB 

&XH 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

103 
Công ty TNHH Hosiden 

Việt Nam (Bắc Giang) 
2400807049 

Lô C1, KCN  Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở Công 

Thương 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

104 

Công ty TNHH 

Crytal Martin Việt 

Nam 

2400515053 
Lô R1, KCN  Quang 

Châu, Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở Công 

Thương 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

105 Cty TNHH Vina 2400735683 Xưởng E12, Lô Điều kiện ATTP đối  01 ngày 02/01/2020- Do đơn vị Sở Chi cục 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Solar Technology CN03,KCN Vân 

Trung, Việt Yên 

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

30/6/2020 trủ trì KH&ĐT ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

106 
Công ty TNHH S-

connect BG Vina 
2400811239 

Lô CN17, KCN Vân 

Trung 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở 

KH&ĐT 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

107 
Công ty TNHH điện 

tử NCC Vina 
2400738162 

Lô B1, KCN Song 

Khê, Nội Hoàng, 

TPBG 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở 

KH&ĐT 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

108 
Công ty TNHH 

Diabell Vi Na 

 

2400827447 

 

Lô CNCN 02,  KCN 

Vân Trung, Việt Yên, 

Bắc Giang 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
02/01/2020-

30/6/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở 

KH&ĐT 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

109 
Công ty TNHH Su 

Su 
2400814575 

Lô 16-C4; 17-C4 

Khu đất ở và dịch vụ 

xã Tăng Tiến, Việt 

Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 

ngày 

01/10/2019-

30/3/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Sở 

KH&ĐT 

Chi cục 

ATVSTP; 

CDC 

110 
Công ty TNHH Điện 

tử Broad Việt Nam 
2400744222 

Xưởng E8, Lô CN 

03, KCN Vân Trung, 

Việt Yên 

Điều kiện ATTP đối  

với kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

01 ngày 
01/10/2019-

30/3/2020 

Do đơn vị 

trủ trì 

Ban quản lý 

các KCN 

tỉnh 

Chi cục 

ATVSTP; 

BQL các 

KCN tỉnh; 

CDC 

* Ghi chú:  - “CDC”: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

  - “BQL các KCN”: Ban Quản lý các khu công nghiệp 
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III. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH 

A. KIỂM TRA QUẢN LÝ VSLĐ VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG 

TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1 
Công ty TNHH Yên 

Mỹ KRA 
2400788572 

Thôn Dễu, xã Đại 

Lâm, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

2 
Công ty TNHH 

MTV Quan JIA 
2400647003 

Lô C51, C57 cụm 

công nghiệp Đại 

Lâm, xã Đại Lâm, 

huyện Lạng Giang, 

Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

3 
Công ty Cổ phần 

may Đại Lâm 
2400585798 

Thôn Dễu, xã Đại 

Lâm, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

4 
Công ty Cổ phần 

may Năm Châu 
2400744053 

Thôn Hậu, xã Đại 

Lâm, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

5 

Công ty TNHH Một 

thành viên May Xuất 

khẩu Hiền Thảo 

2400595210 

Thôn Chùa, xã Thái 

Đào, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

6 
Công ty TNHH 

Pearl Global VN 
2400867055 

Thôn Núm, xã Dĩnh 

Trì, thành phố Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

7 
Công ty TNHH 

Shilla Vina 
2400813740 

Thôn Tân Văn, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

8 
Công ty TNHH 

Thành Đạt NHTech 
2400803894 

Thôn Tân Văn 3, xã 

Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

9 Công ty CP May và 2400785557 Thôn Dĩnh Xuyên, xã Quản lý VSLĐ và 01 Từ 01/01/2019  Quý I CDC  
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

TM Thống Nhất Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

sức khỏe người lao 

động 

ngày đến thời điểm 

kiểm tra 

10 

Công ty TNHH 

MTV VINA 

APPAREL 

2400834684 

215 phố Cốc, xã 

Dĩnh Trì, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I CDC  

11 
Công ty TNHH May 

XK và TM Thiên Hà 
2400817230 

197 phố Cốc, xã 

Dĩnh Trì, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

12 
Công ty TNHH Điện 

tử Te Sun 
2400542709 

Lô C8, C9 khu công 

nghiệp Đình Trám, 

xã Hoàng Ninh, 

Huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

13 
Công ty TNHH Lưới 

thép hàn Hợp Lực 
2400372694 

Khu công nghiệp 

Song Khê, xã Nội 

Hoàng, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

14 
Công ty TNHH 

Texon Vina 
2400817512 

Lô CN-01, KCN Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

15 
Công ty TNHH Basf 

Việt Nam 

3700238204-

004 

Lô CN 05-03, khu 

Công nghiệp Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

16 
Công ty TNHH An 

Lan Việt Nam 
2400789079 

Xưởng E09, Lô 

CN03, KCN Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Yên, Bắc Giang 

17 
Công ty TNHH Nao 

Vina 
2400798732 

Lô CN 16, Khu công 

nghiệp Vân Trung, 

Xã Vân Trung, 

Huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

18 

Công ty TNHH 

DEER'S 

INNOVATION 

VINA 

2400774308 

Lô CN - 01, Khu 

công nghiệp Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II CDC  

19 
Công ty TNHH 

Trina Solar 
2400800011 

Lô CN 06, KCN Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III 
Chi cục  

ATTP 
 

20 

Công ty TNHH 

XNK May mặc 

Thành Đạt 

2400825760 

Xóm Sến, thôn Hùng 

Lãm, Xã Hồng Thái, 

Huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

21 
Công ty TNHH 

NHB VINA 
2400820466 

Thôn Hùng Lãm 3, 

Xã Hồng Thái, 

Huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

22 
Công ty TNHH 

YOONIL 
2400807810 

Thôn Hùng Lãm 1, 

Xã Hồng Thái, 

Huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

23 

Công ty CP May 

xuất nhập khẩu 

thương mại Thịnh 

2400744053 

Số 147, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường 

Ngô Quyền, TP Bắc 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Phát OCEAN Giang, Bắc Giang 

24 

Công ty TNHH 

MTV Nam Anh 

Khánh 

2400587019 

Lô CN 40 và CN 46 

Cụm Công nghiệp 

Đại Lâm, Xã Đại 

Lâm, Huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

25 
Công ty TNHH SX 

& TM GSY TECH 
2400812352 

Thôn Mỹ Cầu, Xã 

Tân Mỹ, Thành phố 

Bắc Giang, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

26 
Công ty TNHH LS 

KOREA 
2400857963 

Lô 17, Cụm CN Nội 

Hoàng, Xã Nội 

Hoàng, Huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

27 

Công ty TNHH 

Mạnh Hưng 

Electronics 

2400853937 

Thôn Tam Sơn, Xã 

Lãng Sơn, Huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III CDC  

28 

Công ty cổ phẩn PT 

DAEHAN 

GLOBAL Yên Dũng 

2400797961 

Nham Sơn, xã Yên 

Lư, Huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý IV CDC  

29 
Công ty CP May Đại 

Giáp 
2400833592 

Thôn Đại Giáp, xã 

Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

LĐTB& 

XH 

CDC 

30 

Công ty TNHH 

Yuan Xin Xin Việt 

Nam 

2400794093 

Xưởng CN,10,09, 

Khu công nghiệp Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

LĐTB& 

XH 

CDC 

31 
Công ty cổ phần 

may Hưng Phát 
2400851175 

Cụm CN đường Cầu 

Cháy, xã Dĩnh Trì, 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

LĐTB& 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

HPG TP.Bắc Giang, Bắc 

Giang 

động kiểm tra XH 

32 

Công ty TNHH 

SAMKWANG 

VINA 

2400838093 

Lô U khu công 

nghiệp Quang Châu, 

xã Quang Châu, 

huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

LĐTB& 

XH 

BHXH tỉnh,  

Liên đoàn  

LĐ tỉnh,  

CDC 

33 
Công ty TNHH An 

lâm Lạng Giang BG 
2400491638 

Thôn Đại Giáp, xã 

Đại Lâm, huyện  

Lạng Giang,  Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

LĐTB& 

XH 

BHXH 

Tỉnh,  

CDC, Sở 

NN& PTNT 

34 

Công ty TNHH sản 

xuất Sanwa Việt 

Nam 

2300659534 

Lô E1-E2 KCN Đình 

Trám, huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

LĐTB& 

XH 

BHXH 

Tỉnh,  

CDC 

35 
Công ty TNHH Điện 

Tử  NCC VI NA 
2400738162 

Lô B1 khu công 

nghiệp Song Khê - 

Nội Hoàng  TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

KH&ĐT 
CDC 

36 

CÔNG TY TNHH 

GENERAL 

SILICONES (VN) 

2400825312 

CN 06, 32, Lô CN, 

06, Khu công nghiệp 

Vân Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

KH&ĐT 
CDC 

37 

Công ty TNHH 

Phoenixtech Việt 

Nam 

2400811750 

Nhà xưởng C, Lô số 

CN, 16, Khu công 

nghiệp Vân Trung, 

Xã Vân Trung, 

Huyện Việt Yên, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Sở 

KH&ĐT 

BHXH 

Tỉnh,  

CDC 

38 Công ty CP XNK 2400789417 Cụm CN Đại Lâm, xã Quản lý VSLĐ và 01 Từ 01/01/2019   Do đơn vị BHXH CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thương Mại Tín 

Phát 

Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

sức khỏe người lao 

động 

ngày đến thời điểm 

kiểm tra 

chủ trì tỉnh 

39 
Công ty CP May 

Việt Hàn 
2400562448 

Thôn Chùa, xã Thái 

Đào, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

tỉnh 

UBND 

huyện Lục 

Nam, CDC 

40 
Công ty TNHH 

Francool Việt Nam 
2400810683 

Lô CN, 10, Khu 

Công nghiệp Vân 

Trung, Xã Vân 

Trung, Huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

Ban QL  

các KCN  

tỉnh 

CDC 

41 
Công ty TNHH điện 

tử TSP vina 
2400842967 

Lô FJ-08 KCN Song 

Khê - Nội Hoàng 

phía Nam, xã Tiền 

Phong, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

42 

Công ty TNHH KH-

KT Điện tử SHENG 

YUAN VN 

2400768093 

lô 17, cụm công 

nghiệp Nội Hoàng, xã 

Nội Hoàng, huyện 

Yên Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

43 
Công ty TNHH EG 

TECH VIETNAM 
2300568213 

Lô FJ-08 KCN Song 

Khê - Nội Hoàng 

phía Nam, xã Tiền 

Phong, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

44 
Công ty TNHH 

NEO OPTICAL 
2400588911 

Thị Trấn Neo,  huyện 

Yên Dũng, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

45 
Công ty TNHH 

Habok 
2400398371 

Xã Cảnh Thuỵ,  

huyện Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

46 

Công ty TNHH 

KHKT điện tử Đông 

Minh Việt Nam 

2400795178 

Lô 15, CCN Nội 

Hoàng, xã Nội 

Hoàng, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

47 
Công ty TNHH 

KCD Việt Nam 
2400850100 

Lô đất FJ23 thuộc 

khu phía Nam, KCN 

Song Khê - Nội 

Hoàng, xã Nội 

Hoàng, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

48 
Công ty TNHH CE 

LINK Việt Nam 
2400853729 

Lô FJ 25 Khu Công 

nghiệp Song Khê - 

Nội Hoàng, Xã Nội 

Hoàng, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 

CDC, Ban  

QL các  

KCN tỉnh 

49 
Công ty Cổ Phần tập 

đoàn Quang Minh 
2400337562 

Khu dân cư mới số 1, 

đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

50 

Công ty TNHH 

Nano Hightech Việt 

Nam 

2400811581 

Lô FJ 06 KCN Song 

Khê - Nội Hoàng 

(Phía Nam), Thôn 

Quyết Tiến, xã Tiền 

Phong, huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

51 

Công ty cổ phần 

Tổng công ty may 

Bắc Giang BGG 

2400111910 

Số 349 đường Giáp 

Hải, Xã  Dĩnh kế, 

Thành phố Bắc 

Giang, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

52 

Công ty cổ phần 

Tổng công ty may 

Bắc Giang LNG 

2400841836 

Lô 3,4 Cụm công 

nghiệp Thị trấn Đồi 

Ngô, TT Đồi Ngô, 

Huyện Lục Nam, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 

Sở TN &  

MT, CDC 

53 

Công ty cổ phần 

kinh doanh và dịch 

vụ TOYOTA Bắc 

Giang 

2400836561 

Thôn Riễu, xã Dĩnh 

Trì, Thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

54 
Công ty TNHH May 

Bình Nguyên 
2400646017 

Thôn Tăng Quang, xã 

Bích Sơn, huyện Việt 

Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

55 
Công ty TNHH 

Gwangshin Vina 
2400806020 

Lô VI,  Đồng Vàng, 

khu công nghiệp 

Đình Trám, huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

56 

Công ty TNHH May 

mặc Xuất nhập khẩu 

CNF 

106691660 

Thị trấn Đồi Ngô, 

Huyện Lục Nam,  

tỉnh Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

57 

Công ty TNHH 

MTV YAMASHITA 

Việt Nam 

2400743490 

Lô 17, Cụm CN Nội 

Hoàng, huyện Yên 

Dũng,  tỉnh Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

58 
Công ty TNHH May 

Xuất Khẩu An Việt 
2400503851 

Cụm CN Thọ Xương, 

Phường Thọ Xương, 

thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 

59 
Công ty TNHH Bình 

Minh Korea 
2400782355 

Thôn Nghĩa Vũ, xã 

Nghĩa Trung, huyện 

Việt Yên, Bắc Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

Tỉnh 
CDC 
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TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ kiểm 

tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

60 
Công ty TNHH 

ITALISA Việt Nam 
2400395684 

Lô B5-B6, khu công 

nghiệp Song Khê - 

Nội Hoàng,  thành 

phố Bắc Giang, Bắc 

Giang 

Quản lý VSLĐ và 

sức khỏe người lao 

động 

01 

ngày 

Từ 01/01/2019  

đến thời điểm 

kiểm tra 

 Do đơn vị 

chủ trì 

BHXH 

tỉnh 

Ban QL  

các KCN  

tỉnh, Sở  

Công 

thương,  

CDC 

Ghi chú:  - “CDC”: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

  - “BQL các KCN”: Ban Quản lý các khu công nghiệp 

B. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG, SINH HOẠT 

TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

1 
Công ty cổ phần đầu 

tư và công nghệ Viễn 

Dương 

2400491162 

Số 345, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 

Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/6/2020 

Quý II CDC   

2 
Công ty cổ phần cấp 

nước Hiệp Hòa 
2400619292 

Thôn Liễu Ngạn, xã 

Hoàng Vân- Hiệp Hòa 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/6/2020 

Quý II CDC   

3 
Công ty cổ phần cấp 

nước và môi trường đô 

thị 206 

2400613075 

Số 226 Thân Nhân 

Trung, Thị trấn Bích 

Động, huyện Việt Yên 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/6/2020 

Quý II CDC   

4 

Công ty TNHH cấp 

nước một thành viên 

xây dựng và cấp nước 

Hà Bắc 

2400644073 

Số 01 đường Xương 

Giang, phường Trần 

Phú, thành phố Bắc 

Giang 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/6/2020 

Quý II CDC   

5 
Công ty TNHH 

thương mại xây dựng 

điện nước Đại Phúc 

2400333712 

47 Hoàng Hoa Thám, 

phường Đa Mai, thành 

phố Bắc Giang 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/6/2020 

Quý II CDC   



 38 

TT Tên doanh nghiệp Mã số DN Địa chỉ Nội dung kiểm tra 

Thời 

hạn 

kiểm 

tra 

Niên độ 

kiểm tra 

Thời gian 

tiến hành 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

6 
Công ty cổ phần 

thương mại và Xây 

dựng Nam Sơn  

0800286284-

001 

Nhà máy nước sạch 

Thắng Cương, khu dân 

cư 193, xã Thắng 

Cương, huyện Yên 

Dũng 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/6/2020 

Quý II CDC   

7 
Công ty cổ phần nước 

sạch Bắc Giang 
2400126106 

Số 386, đường Xương 

Giang, phường Ngô 

Quyền- TP Bắc Giang 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/9/2020 

Quý III CDC   

8 
Công ty cổ phần đầu 

tư hạ tầng nước DNP 

Bắc Giang 

2400799373 
Thôn Càn, xã Hương 

Sơn, huyện Lạng Giang 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/9/2020 

Quý III CDC   

9 
Công ty cổ phần cây 

xanh-môi trường-đô 

thị Yên Thế 

2400406985 
Xã Bố Hạ, huyện Yên 

Thế 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

01 ngày 

Từ 1/1/2019 

đến 

30/9/2020 

Quý III CDC 

UBND 

huyện Yên 

Thế 

10 
Công ty cổ phần phát 

triển cộng đồng thế 

giới 

0105215570 
Thị trấn Cầu Gồ, huyện 

Yên Thế 

Kiểm tra chất lượng 

nước ăn uống, sinh 

hoạt 

 

Từ 1/1/2019  

đến 

30/9/2020 

Quý III CDC   
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